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Câu 1: Theo Hoà ước Véc-xai nước Đức mất đi bao nhiêu diện tích đất đai?

A. 1/3 diện tích.
B. 1/8 diện tích.

C. 1/5 diện tích.
D. 1/10 diện tích.

Câu 2: Các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?

A. Đảng Dân chủ
B. Đảng Quốc xã

C. Đảng Xã hội dân chủ
D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Câu 3: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước đế quốc thắng trận đã tổ chức Hội nghị  ở Vec-xai và Oa-sinh-tơn nhằm

A. Phân chia quyền lợi chính trị.
B. Phân chia quyền lợi.

C. Thiết lập các tổ chức quân sự.
D. Bàn cách hợp tác về quân sự.

Câu 4: Chính sách đối ngoại của Mĩ với khu vực Mĩ Latinh trong những năm 1929 - 1939 là

A. “Cam kết và mở rộng”.


B. “Chính sách láng giềng thân thiện”.


C. “Ngoại giao đồng đô la”.


D. “Cây gậy và củ cà rốt”.

Câu 5: Tháng 3 - 1921, Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện

A. Chính sách kinh tế mới
B. Hợp tác hóa nông nghiệp


C. Chính sách cộng sản thời chiến
D. Cải cách ruộng đất

Câu 6: Khi bị rơi vào tình cảnh khủng hoảng nặng nề, Mĩ giải quyết khủng hoảng bằng con đường:

A. Phát xít hoá bộ máy nhà nước.


B. Thực hiện các chính sách ôn hoà.


C. Vừa phát xít hoá vừa giữ nguyên tư bản chủ nghĩa.


D. Duy trì nền dân chủ tư sản, tiền hành cải cách.
Câu 7:  Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì?

A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng


B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng


C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế


D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân

Câu 8: Vào đầu thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á giữ được độc lập trước sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây?

A. Xiêm.
B. Việt Nam.

C. Lào.
D. Cam-pu-chia.
Câu 9: Đạo luật quan trọng nhất trong Chính sách mới (năm 1932) ở nước Mĩ là

A. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp
B. Đạo luật phục hưng nước Mĩ

C. Đạo luật phục hưng công nghiệp
D. Đạo luật về ngân hàng
Câu 10: Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933), thế lực phát xít đã lên cầm quyền ở nước nào sau đây vào đầu những năm 30 của thế kỉ XX?

A. Đức.
B. Anh.
C. Pháp.
D. Mĩ.

Câu 11: Chủ nghĩa đế quốc Nhật (cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) có đặc điểm nào sau đây?

A. Đế quốc quân chủ chuyên chế
B. Đế quốc phong kiến quân phiệt

C. Đế quốc cho vay nặng lãi
D. Đế quốc thực dân
Câu 12: Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

A. Hồng Tú Toàn và Lương Khải Siêu


B. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu

C. Từ Hi Thái hậu và Khang Hữu Vi


D. Khang Hữu Vi và Tôn Trung Sơn

Câu 13: Quốc gia nào dưới đây đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 bằng con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước?

A. Anh.
B. Pháp.
C. Đức.
D. Mĩ.

Câu 14: Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản là gì?

A. Công nghiệp phát triển
B. Nông nghiệp lạc hậu


C. Sản xuất quy mô lớn
D. Thương mại hàng hóa

Câu 15:  Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

A. Tình hình chính trị không ổn định


B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng


C. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn


D. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài

Câu 16: Tại sao nói : Các cuộc chiến tranh Nga - Nhật, Trung - Nhật, Mĩ - Tây Ban Nha, Anh - Bôơ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là “ màn mở đầu”  của cuộc Chiến tranh thế giới ?

A. Vì đây là những cuộc chiến tranh đế quốc khốc liệt, kéo dài gây tổn thất cho nhân loại.


B. Vì chiến tranh đã nổ ra trên quy mô lớn.


C. Vì các cuộc chiến tranh này đã lôi kéo các nước đế quốc lớn tham gia.


D. Vì nó phản ánh mâu thuẫn sâu sắc không thể dung hòa được giữa các nước đế quốc.

Câu 17: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến sự thất bại của các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?

A. Giai cấp tư sản chưa đủ mạnh để lãnh đạo phong trào.

B. Chưa có một đường lối đấu tranh đúng đắn.

C. Do sự chống đối của phái thủ cựu trong triều đình.

D. Các nước đế quốc mạnh về quân sự, kinh tế.
Câu 18: Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) kết thúc với sự thất bại thuộc về lực lượng đế quốc nào sau đây?

A. Hiệp ước.
B. Phát xít.
C. Đồng minh.
D. Liên minh.
Câu 19: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã:

A. Tiến hành những cải cách tiến bộ.

B. Duy trì nền quân chủ chuyên chế.

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.

D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.
Câu 20: Sự kiện nổi bật nhất của tình hình thế giới những năm 1914 - 1918 là

A. Hội nghị Vécxai khai mạc tại Pháp.


B. Hội nghị Oa-sinh-tơn tổ chức tại Mĩ.


C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.


D. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ và kết thúc.

Câu 21: Trật tự thế gIới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là

A. Trật tự hai cực l-an-ta.
B. Trật tự đa cực.


C. Trật tự Véc-xai - Oasinhtơn.
D. Trật tự hai cực.

Câu 22: Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại hậu quả gì đối với châu Âu?

A. Nền kinh tế bị kiệt quệ.
B. Trở thành con nợ của Nhật Bản.


C. 10 triệu người chết.
D. 20 triệu người bị thương.

Câu 23: "NEP" là cụm từ viết tắt của

A. Chính sách kinh tế mới


B. Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1925 – 1941


C. Chính sách cộng sản thời chiến


D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

Câu 24: Biểu hiện nào sau đây cho thấy cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

A. Không lật đổ được triều đại phong kiến Mãn Thanh.

B. Không mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Đã lật đổ được hoàn toàn ách thống trị của các nước đế quốc.

D. Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Câu 25: Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ đề ra chủ trương đấu tranh bằng phương pháp nào trong 20 năm đầu (1885 – 1905)?

A. Kết hợp ôn hòa và bạo lực.
B. Ôn hòa.

C. Kết hợp cải cách với bạo lực.
D. Bạo lực.
Câu 26: Đảng Quốc đại được thành lập ở Ấn Độ vào năm 1885 là chính đảng của giai cấp nào sau đây?

A. Vô sản.
B. Tiểu tư sản.
C. Tư sản
D. Nông dân.
Câu 27: Lập trường chung của các nước tư bản châu Âu và Mĩ, từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Thành lập một tổ chức quốc tế mới thay cho Hội Quốc liên.


B. Bảo vệ trật tự Vecxai - Oasintơn.


C. Chống chủ nghĩa cộng sản.


D. Chia lại thị trường thế giới.

Câu 28: Với Điều ước Tân Sửu 1901, Trung Quốc đã trở thành

A. Một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.


B. Một nước tư bản lệ thuộc vào các nước đế quốc.


C. Một nước thuộc địa của các nước đế quốc.


D. Một nước phong kiến độc lập, có chủ quyền.

Câu 29: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của cuộc vận động Duy Tân ở Trung Quốc là

A. Không dựa vào lực lượng nhân dân

B. Chưa được chuẩn bị kĩ về mọi mặt


C. Những người lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm


D. Sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu do Từ Hi Thái hậu đứng đầu

Câu 30: Vào nửa sau thế kỉ XIX, Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập nhờ

A. chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo của vua RamaV.


B. Cải cách chính trị của vua Rama IV.


C. Nước Xiêm tiến lên chủ nghĩa tư bản.


D. Được sự giúp đỡ của Mĩ.

Câu 31: Nội dung nào sau đây là tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á vào giữa thế kỉ XIX?

A. Nền kinh tế nông nghiệp bắt đầu lâm vào khủng hoảng.

B. Chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng toàn diện.

C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

D. Lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh.
Câu 32: Trong các tiền đề sau đây, tiền đề nào quan trọng nhất dẫn đến cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Nga năm 1917?

A. Chủ nghĩa đế quốc là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ cho chủ nghĩa xã hội.


B. Nước Nga là nơi tập trung cao độ các mâu thuẫn của chủ nghĩa để quốc


C. Đầu năm 1917, nước Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc.


D. Giai cấp vô sản Nga có lí luận và đường lối cách mạng đúng đắn.

Câu 33: Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

A. Vơ vét được nhiều tài nguyên của các nước bại trận


B. Địa vị kinh tế, chính trị của nước Nga được tăng cường


C. Nền kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, quân đội Nga thua trận liên tiếp


D. Nhân dân tin tưởng, ủng hộ Nga hoàng

Câu 34: Nền công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong những năm 1933-1939 là

A. Công nghiệp quân sự.
B. Công nghiệp giao thông vận tải.


C. Công nghiệp nhẹ.
D. Công nghiệp nặng.

Câu 35: Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc là

A. Buộc các nước đế quốc phải thu hẹp vùng chiếm đóng


B. Xây dựng được chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh)

C. Mở rộng căn cứ khởi nghĩa ra khắp cả nước


D. Xóa bỏ sự tồn tại của chế độ phong kiến

Câu 36: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây chứng tỏ nhân dân Cam-pu-chia đã anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp vào cuối thế kỉ XIX?

A. Cuộc khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.

B. Cuộc khởi nghĩa của Ông Kẹo.

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha.

D. Cuộc khởi nghĩa của Com-ma-đam.
Câu 37: Mốc mở đầu lịch sử thế giới hiện đại gắn liền với sự kiện

A. Cách mạng tháng Hai lật đổ chế độ Nga hoàng.


B. Mĩ quyết định tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất.


C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.


D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

Câu 38: Đến giữa thế kỉ XIX, quyền lực thực tế ở Nhật Bản thuộc về

A. Thủ tướng
B. Thiên hoàng


C. Nữ hoàng
D. Sôgun (Tướng quân)

Câu 39: Sự kiện mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

A. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ nông dân Pêtơrôgrát


B. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ công nhân Pêtơrôgrát


C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ nông dân Pêtơrôgrát


D. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pêtơrôgrát

Câu 40: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến nền kinh tế nước Mĩ?

A. Kinh tế Mĩ chậm phát triển.


B. Kinh tế Mĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


C. Kinh tế Mĩ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong suốt thời gian chiến tranh.

D. Kinh tế Mĩ bị khủng hoảng nghiêm trọng.

-----------------------------------------------
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